
THỨ Buổi Giờ học 1A1 1A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Hình thức học

8h-8h35 SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ

8h50-9h25
Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

Tiếng Việt 

(2 tiết)

9h40- 10h15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

14h-14h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

14h30-15h Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

15h10-15h40 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Hướng dẫn tự học qua video

14h-14h35
Âm nhạc 

(Cô Trang)
Toán Toán Toán 

Mĩ thuật 

(Cô Thanh)

Mĩ thuật 

(Cô Thúy)
Toán Toán Toán Hướng dẫn tự học qua video

15h-15h30 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Học trên truyền hình

15h40-16h10 Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Toán Toán 
Âm nhạc 

(Cô Trang)

Âm nhạc 

(Cô Thủy)

Mĩ thuật 

(Cô Thúy)
Hướng dẫn tự học qua video

19h30-20h5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

20h15-20h50 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

14h-14h35
Thể dục

(Cô Phương)

Thể dục

(Thầy Văn)

Thể dục

(Cô Xuân)

Mĩ thuật 

(Cô Thúy)

Âm nhạc 

(Cô Trang)

Âm nhạc 

(Cô Thủy)

Mĩ thuật 

(Cô Thanh)
Đạo đức Đạo đức

14h50-15h25 Đạo đức
Âm nhạc 

(Cô Thủy)

Mĩ thuật 

(Cô Thanh)

Thể dục

(Cô Phương)

Thể dục

(Thầy Văn)

Thể dục

(Cô Xuân)
Đạo đức

Mĩ thuật 

(Cô Thúy)

Âm nhạc 

(Cô Trang)

15h40 - 16h15
Mĩ thuật 

(Cô Thanh)

Mĩ thuật 

(Cô Thúy)

Âm nhạc 

(Cô Trang)

Âm nhạc 

(Cô Thủy)
Đạo đức Đạo đức

Thể dục

(Cô Phương)

Thể dục

(Thầy Văn)

Thể dục

(Cô Xuân)

19h30-20h5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

20h15-20h50 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8h-8h35 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8h50-9h25 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

9h40- 10h15 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

14h-14h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

14h30-15h Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

15h10-15h40 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Hướng dẫn tự học qua video

15h45-16h15 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Hướng dẫn tự học qua video

8h-8h35 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

8h50-9h25 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

9h40- 10h15 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

19h30-20h5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

20h15-20h50 SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp

* Ghi chú: Môn Thể dục và Âm nhạc học online tuần chẵn ; Môn Mĩ thuật học online tuần lẻ.
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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC TRÊN INTERNET- KHỐI 1 

(Thời gian áp dụng từ 04/10/2021 đến khi HS đi học trở lại)

Hướng dẫn tự học qua 

video

Học trên truyền hình

Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự học qua video

Hướng dẫn tự học qua 

video

Học trực tuyến qua PM Zoom

Học trên truyền hình

Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự học qua 

video hoặc học trực tuyến 

trên PM Zoom


